
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 12-09-2024

Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5

2

S

1 HĐTN-Ân HĐTN-HN-Thủy HĐTN-HN-Thủy HĐTN-HN-Vân.N HĐTN-HN-Yến.T
2 HĐTN.HN-Kim HĐTN.HN-Thủy HĐTN.HN-Thủy HĐTN.HN-Vân.N HĐTN.HN-Yến.T
3 Văn-Thủy Toán-Biết KHTN-Hương.V Sử-Địa-Oanh-LSĐL Văn-Yến.T
4 Văn-Thủy Nhạc-Ngọc Toán-Biết GDCD-Thủy Văn-Yến.T

C

1 Văn-Thủy Sử-Địa-Phúc Sử-Địa-Trang IC3-GV IC3-1 GDTC-Hằng
2 NTNK-GVNT-A Toán-Biết Sử-Địa-Trang Văn-Thủy GDTC-Hằng
3 Toán-Huy.V Anh-Thủy.L Toán-Biết STEM-STEM1 Sử-Địa-Trang
4 Toán-Huy.V Văn-Thủy KHTN-Hương.V STEM-STEM1 GDCD-Giàu

3

S

1 Văn-Thủy Anh-Thủy.L Anh-Vân KHTN-Thư GDDP-Giàu
2 CN-Duy Văn-Thủy MT-Hùng KHTN-Thư Văn-Yến.T
3 KHTN-Trang.Ly CN-Duy Văn-Tâm.L Anh-Anh.A Văn-Yến.T
4 KHTN-Trang.Ly MT-Hùng Văn-Tâm.L Văn-Thủy Anh-Anh.A

C

1 AVNN-GVNN A STEM-STEM1 IC3-GV IC3-1 Anh-Anh.A TDNK-TDNK1
2 AVNN-GVNN A STEM-STEM1 GDDP-Giàu Anh-Anh.A IC3-GV IC3-1
3 STEM-STEM1 KHTN-Tran CN-Duy TDNK-TDNK1 MT-Hùng
4 STEM-STEM1 KHTN-Tran Văn-Tâm.L GDDP-Giàu KHTN-Trang.Ly

4

S

1 Anh-Thủy.L GDDP-Kim Anh-Vân Toán-Trúc Toán-Hùng
2 Nhạc-Ngọc Tin-Oanh.N Anh-Vân Anh-Anh.A Toán-Hùng
3 Sử-Địa-Trang GDCD-Giàu Toán-Biết Tin-Oanh.N Anh-Anh.A



4

S

4 GDDP-Kim Sử-Địa-Phúc Toán-Biết Nhạc-Ngọc Anh-Anh.A

C

1 MT-Hùng GDTC-Quý Anh-Vân KHTN-Thư Anh-Anh.A
2 Anh-Thủy.L GDTC-Quý Sử-Địa-Trang KHTN-Thư NTNK-GVNT-A
3 Anh-Thủy.L IC3-GV IC3-1 AVNN-GVNN A NTNK-GVNT-A Toán-Hùng
4 Sử-Địa-Trang NTNK-GVNT-A AVNN-GVNN A Toán-Trúc CN-Duy

5

S

1 Anh-Thủy.L Văn-Thủy KHTN-Hương.V Toán-Trúc Tin-Trúc.N
2 Toán-Huy.V Văn-Thủy KHTN-Hương.V Toán-Trúc Nhạc-Ngọc
3 Toán-Huy.V Anh-Thủy.L Tin-Trúc.N Văn-Thủy KHTN-Trang.Ly
4 Tin-Trúc.N Anh-Thủy.L Nhạc-Ngọc Văn-Thủy KHTN-Trang.Ly

C

1 TDNK-TDNK1 KHTN-Tran GDTC-Hằng Sử-Địa-Oanh-LSĐL AVNN-GVNN A
2 IC3-GV IC3-1 TDNK-TDNK1 GDTC-Hằng Sử-Địa-Oanh-LSĐL AVNN-GVNN A
3 KHTN-Ngân Toán-Biết STEM-STEM1 AVNN-GVNN A Toán-Hùng
4 KHTN-Trang.Ly Toán-Biết STEM-STEM1 AVNN-GVNN A Toán-Hùng

6

S

1 Sử-Địa-Trang KHTN-Tran GDCD-Thủy Văn-Thủy KHTN-Trang.Ly
2 GDCD-Kim Văn-Thủy Văn-Tâm.L Toán-Trúc Sử-Địa-Trang
3 Văn-Thủy Sử-Địa-Phúc Văn-Tâm.L CN-Vân.N Sử-Địa-Trang
4 HDTNHN-Kim HDTNHN-Thủy HDTNHN-Thủy HDTNHN-Vân.N HDTNHN-Yến.T

C

1 Toán-Huy.V AVNN-GVNN A NTNK-GVNT-A MT-Hùng STEM-STEM1
2 GDTC-Hằng AVNN-GVNN A Toán-Biết GDTC-Thoa.V STEM-STEM1
3 GDTC-Hằng Toán-Biết TDNK-TDNK1 GDTC-Thoa.V Văn-Yến.T
4



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 12-09-2024

6/6 6/7 6/8 7/1 7/2 7/3
HĐTN-HN-Phúc HĐTN-HN-H.Thương HĐTN-HN-Oanh-LSĐL HĐTN-HN-Hiền HĐTN-HN-Thụy Anh HĐTN-HN-Như
HĐTN.HN-Phúc HĐTN.HN-H.Thương HĐTN.HN-Oanh-LSĐL HĐTN.HN-Hiền HĐTN.HN-Thụy Anh HĐTN.HN-Như

Sử-Địa-Phúc Văn-Thương Toán-Thụy Anh Văn-Hiền KHTN-Truyền Văn-Như
GDDP-Giàu Sử-Địa-Phúc Anh-H.Thương Văn-Hiền Toán-Thụy Anh Văn-Như

Môn TH-GVTH GDCD-Giàu AVNN-GVNN A MT-Diệu MT Anh-Vân Sử-Địa-Tuyền
Môn TH-GVTH GDDP-Giàu AVNN-GVNN A Toán-Trúc Anh-Vân Sử-Địa-Tuyền
Môn TH-GVTH AVNN-GVNN A GDDP-Giàu Toán-Trúc IC3-GV IC3-1 NTNK-GVNT-A

Sử-Địa-Phúc AVNN-GVNN A Văn-Thương GDDP-Châu.N Sử-Địa-Trang Nhạc-Trang.CN
KHTN-Nga.P Văn-Thương AVTC-H.Thương Văn-Hiền KHTN-Truyền Anh-Anh.A
KHTN-Nga.P AVTC-H.Thương Văn-Thương Anh-Anh.A KHTN-Truyền GDTC-Sơn
Nhạc-Ngọc AVTC-H.Thương Văn-Thương CN-Vân.N Văn-Vạn GDTC-Sơn

CN-Duy Anh-H.Thương GDCD-Thủy Nhạc-Trang.CN Anh-Vân Tin-Luân
GDTC-Thoa.V KHTN-Tran CN-Duy Sử-Địa-Sương Văn-Vạn Văn-Như
GDTC-Thoa.V KHTN-Tran KHTN-Thư GDTC-Sơn CN-Vân.N MT-Diệu MT
Anh-Trang.T Văn-Thương KHTN-Thư GDTC-Sơn GDDP-Châu.N AVNN-GVNN D

Văn-Như Văn-Thương MT-Hùng IC3-GV IC3-1 Sử-Địa-Trang AVNN-GVNN D
Tin-Oanh.N GDTC-Quý Toán-Thụy Anh Anh-Anh.A GDTC-Hằng Toán-Biết
MT-Hùng GDTC-Quý Toán-Lộc Toán-Trúc GDTC-Hằng Toán-Biết

Toán-Hùng Sử-Địa-Phúc AVTC-H.Thương Toán-Trúc Toán-Thụy Anh GDCD-Thủy



Toán-Hùng AVTC-H.Thương Tin-Oanh.N GDCD-Thủy Toán-Thụy Anh Sử-Địa-Tuyền
Môn TH-GVTH Toán-Biết Anh-H.Thương NTNK-GVNT-A Sử-Địa-Trang STEM-STEM1
Môn TH-GVTH Toán-Biết Anh-H.Thương Anh-Anh.A Nhạc-Trang.CN STEM-STEM1

Anh-Trang.T Anh-H.Thương KHTN-Thư Anh-Anh.A TDNK-TDNK1 CN-Vân.N
Toán-Hùng MT-Hùng AVTC-H.Thương IC3-GV IC3-1
Văn-Như Nhạc-Ngọc AVTC-H.Thương Văn-Hiền Văn-Vạn Anh-Anh.A

Anh-Trang.T Tin-Trúc.N AVTC-H.Thương Sử-Địa-Sương Văn-Vạn Văn-Như
KHTN-Nga.P KHTN-Tran Sử-Địa-Oanh-LSĐL KHTN-Hương.V Tin-Luân KHTN-Hà
KHTN-Nga.P KHTN-Tran Sử-Địa-Oanh-LSĐL KHTN-Hương.V Anh-Vân KHTN-Hà
IC3-GV IC3-1 Anh-H.Thương Nhạc-Ngọc AVNN-GVNN D STEM-STEM1 Toán-Biết

Toán-Hùng Toán-Biết Toán-Thụy Anh AVNN-GVNN D STEM-STEM1 KHTN-Hà
Văn-Như AVTC-H.Thương Toán-Thụy Anh TDNK-TDNK1 Văn-Vạn Anh-Anh.A
Văn-Như AVTC-H.Thương IC3-GV IC3-1 Sử-Địa-Sương Toán-Thụy Anh Anh-Anh.A
Văn-Như Sử-Địa-Phúc GDTC-Thoa.V Toán-Trúc KHTN-Truyền Toán-Biết

Sử-Địa-Phúc Toán-Biết GDTC-Thoa.V Tin-Luân GDCD-Thủy Văn-Như
GDCD-Thủy Toán-Biết Sử-Địa-Oanh-LSĐL Văn-Hiền Toán-Thụy Anh KHTN-Hà

HDTNHN-Phúc HDTNHN-H.Thương HDTNHN-Oanh-LSĐL HDTNHN-Hiền HDTNHN-Thụy Anh HDTNHN-Như
Môn TH-GVTH Văn-Thương KHTN-Thư KHTN-Ngân MT-Diệu MT Toán-Biết
Môn TH-GVTH CN-Duy Văn-Thương KHTN-KHTN AVNN-GVNN D TDNK-TDNK1
Môn TH-GVTH IC3-GV IC3-1 Văn-Thương STEM-STEM1 AVNN-GVNN D GDDP-Châu.N

STEM-STEM1 NTNK-GVNT-A
Bình Thạnh, ngày 12 tháng 09 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 12-09-2024

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
HĐTN-HN-Tran HĐTN-HN-Tâm.L HĐTN-HN-Huy.V HĐTN-HN-Thúy HĐTN-HN-Hương.T HĐTN-HN-Truyền
HĐTN.HN-Tran HĐTN.HN-Tâm.L HĐTN.HN-Huy.V HĐTN.HN-Thúy HĐTN.HN-Hương.T HĐTN.HN-Truyền

Toán-Ly Văn-Tâm.L Văn-Vạn Anh-Hương.T KHTN-Thúy GDCD-Thủy
Toán-Ly KHTN-Hương.V Toán-Huy.V Tin-Luân KHTN-Thúy KHTN-Truyền

STEM-STEM1 NTNK-GVNT-A STEM-STEM2 Toán-Trúc AVTC-Hương.T AVNN-GVNN D
STEM-STEM1 KHTN-Hương.V STEM-STEM2 Anh-Hương.T IC3-GV IC3-1 AVNN-GVNN D
Nhạc-Trang.CN KHTN-Hương.V Sử-Địa-Tuyền GDDP-Châu.N AVNN-GVNN D Anh-Vân
NTNK-GVNT-A Sử-Địa-Sương IC3-GV IC3-1 MT-Diệu MT AVNN-GVNN D Anh-Vân

GDTC-Hằng GDCD-Thủy Văn-Vạn KHTN-Thúy Văn-Tâm.L Văn-Yến.T
GDTC-Hằng Anh-Vân Văn-Vạn KHTN-Thúy Văn-Tâm.L Nhạc-Trang.CN

Văn-Như Anh-Vân KHTN-Thư GDCD-Thủy KHTN-Thúy KHTN-Truyền
Văn-Như CN-Vân.N KHTN-Thư Văn-Yến.T KHTN-Thúy KHTN-Truyền

Sử-Địa-Trang AVNN-GVNN D KHTN-Thư STEM-STEM2 AVTC-Hương.T GDTC-Hằng
TDNK-TDNK1 AVNN-GVNN D Văn-Vạn STEM-STEM2 AVTC-Hương.T GDTC-Hằng

Văn-Như Văn-Tâm.L Anh-Nhân Sử-Địa-Sương Sử-Địa-Trang Toán-Thái
Anh-Anh.A Sử-Địa-Sương Anh-Nhân CN-Vân.N Anh-Hương.T Toán-Thái

Sử-Địa-Trang Nhạc-Trang.CN GDCD-Thủy Sử-Địa-Sương Toán-Huy.V Toán-Lộc
Sử-Địa-Trang Tin-Luân Nhạc-Trang.CN GDTC-Sơn Toán-Huy.V Toán-Thái

Toán-Ly Anh-Vân Toán-Huy.V GDTC-Sơn Tin-Luân Sử-Địa-Tuyền



Toán-Ly Toán-Trúc Anh-Nhân Nhạc-Trang.CN Sử-Địa-Trang Tin-Luân
AVNN-GVNN D Toán-Trúc TDNK-TDNK1 IC3-GV IC3-1 Nhạc-Trang.CN CN-Vân.N
AVNN-GVNN D TDNK-TDNK1 GDTC-Hằng Toán-Trúc CN-Vân.N IC3-GV IC3-1

GDCD-Thủy STEM-STEM1 GDTC-Hằng AVNN-GVNN D Sử-Địa-Trang AVTC-Vân
Anh-Anh.A STEM-STEM1 CN-Vân.N AVNN-GVNN D GDCD-Thủy AVTC-Vân

MT-Diệu MT Văn-Tâm.L Tin-Luân Anh-Hương.T Toán-Huy.V Toán-Thái
Tin-Luân Văn-Tâm.L Anh-Nhân Anh-Hương.T GDDP-Châu.N Anh-Vân

Anh-Anh.A Toán-Trúc GDDP-Châu.N Sử-Địa-Sương Văn-Tâm.L AVTC-Vân
Anh-Anh.A Sử-Địa-Sương Toán-Huy.V Toán-Trúc MT-Diệu MT GDDP-Châu.N

Văn-Như Toán-Trúc Toán-Huy.V Văn-Yến.T AVTC-Hương.T AVTC-Vân
Văn-Như Toán-Trúc Toán-Huy.V Văn-Yến.T AVTC-Hương.T AVTC-Vân

KHTN-Tran GDDP-Châu.N AVNN-GVNN D Toán-Trúc Anh-Hương.T Văn-Yến.T
KHTN-Tran Anh-Vân AVNN-GVNN D Toán-Trúc Anh-Hương.T Văn-Yến.T
CN-Vân.N Văn-Tâm.L MT-Diệu MT Văn-Yến.T GDTC-Hằng Sử-Địa-Tuyền

KHTN-Tran GDTC-Sơn Sử-Địa-Tuyền KHTN-Thúy GDTC-Hằng Văn-Yến.T
KHTN-Tran GDTC-Sơn Văn-Vạn KHTN-Thúy Toán-Huy.V KHTN-Truyền

HDTNHN-Tran HDTNHN-Tâm.L HDTNHN-Huy.V HDTNHN-Thúy HDTNHN-Hương.T HDTNHN-Truyền
GDDP-Châu.N IC3-GV IC3-1 Sử-Địa-Tuyền TDNK-TDNK1 Văn-Tâm.L Văn-Yến.T
IC3-GV IC3-1 MT-Diệu MT NTNK-GVNT-A Văn-Yến.T Văn-Tâm.L Sử-Địa-Tuyền

Toán-Ly KHTN-Hương.V KHTN-Thư NTNK-GVNT-A Toán-Huy.V MT-Diệu MT

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 09 năm 2024 
HIỆU TRƯỞNG



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 12-09-2024

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
HĐTN-HN-Hà HĐTN-HN-Nguyệt HĐTN-HN-Thủy.L HĐTN-HN-Huy HĐTN-HN-Ly HĐTN-HN-Thảo
HĐTN.HN-Hà HĐTN.HN-Nguyệt HĐTN.HN-Thủy.L HĐTN.HN-Huy HĐTN.HN-Ly HĐTN.HN-Thảo

KHTN-Hà GDDP-Ngọc Toán-Tín KHTN-Yến Tin-Luân Anh-Thảo
Văn-Nga Anh-Thủy.L Sử-Địa-Oanh-LSĐL Tin-Huy KHTN-Hà Văn-Tâm.N

AVNN-GVNN B TDNK-TDNK2 Nhạc-Châu.N Văn-Thương Anh-Giang KHTN-Phát
AVNN-GVNN B GDTC-Sơn GDTC-Linh Văn-Thương Toán-Ly Anh-Thảo

Toán-Thái AVNN-GVNN B TDNK-TDNK2 Anh-Thảo STEM-STEM2 GDTC-Linh
Sử-Địa-Tuyền AVNN-GVNN B Anh-Thủy.L Anh-Thảo STEM-STEM2 Toán-Thái

Văn-Nga KHTN-Trang.Ly GDCD-Kim KHTN-Yến MT-Hùng GDDP-Ngọc
Văn-Nga Anh-Thủy.L KHTN-Phát KHTN-Yến GDDP-Ngọc GDCD-Kim

GDTC-Linh Văn-Hiền Anh-Thủy.L GDCD-Kim Anh-Giang Văn-Tâm.N
Anh-Giang Văn-Hiền Anh-Thủy.L Văn-Thương Văn-Vạn Văn-Tâm.N
Anh-Giang MT-Hùng NTNK-GVNT-B Nhạc-Châu.N GDTC-Linh IC3-GV IC3-2
Anh-Giang Sử-Địa-Nguyệt CN-Duy NTNK-GVNT-B Nhạc-Châu.N Toán-Thái

STEM-STEM2 NTNK-GVNT-B KHTN-Phát Toán-Tín IC3-GV IC3-2 AVNN-GVNN B
STEM-STEM2 Nhạc-Châu.N KHTN-Phát CN-Duy NTNK-GVNT-B AVNN-GVNN B
Sử-Địa-Tuyền GDTC-Sơn Toán-Tín GDDP-Ngọc Sử-Địa-Nguyệt Anh-Thảo
Sử-Địa-Tuyền Sử-Địa-Nguyệt Anh-Thủy.L Toán-Tín Toán-Ly Anh-Thảo
GDDP-Ngọc Anh-Thủy.L Tin-Huy MT-Hùng Anh-Giang CN-Duy



CN-Duy Anh-Thủy.L Sử-Địa-Oanh-LSĐL Anh-Thảo Anh-Giang MT-Hùng
Toán-Thái CN-Duy Toán-Tín AVNN-GVNN B Toán-Ly STEM-STEM2
Toán-Thái GDCD-Kim Toán-Tín AVNN-GVNN B Toán-Ly STEM-STEM2
MT-Hùng Toán-Tín STEM-STEM2 IC3-GV IC3-2 GDCD-Kim Toán-Thái

GDCD-Kim Toán-Tín STEM-STEM2 Anh-Thảo Sử-Địa-Nguyệt Toán-Thái
Anh-Giang KHTN-Trang.Ly Toán-Tín KHTN-Yến KHTN-Hà Sử-Địa-Tuyền
Văn-Nga Văn-Hiền KHTN-Phát Toán-Tín KHTN-Hà Sử-Địa-Tuyền
Văn-Nga Toán-Tín Văn-Hiền Sử-Địa-Nhâm Văn-Vạn Toán-Thái

Toán-Thái Tin-Huy Văn-Hiền Sử-Địa-Nhâm Văn-Vạn KHTN-Phát
KHTN-Hà STEM-STEM2 AVNN-GVNN B TDNK-TDNK2 GDTC-Linh NTNK-GVNT-B

IC3-GV IC3-2 STEM-STEM2 AVNN-GVNN B GDTC-Sơn TDNK-TDNK2 Nhạc-Châu.N
NTNK-GVNT-B Toán-Tín GDDP-Ngọc Văn-Thương KHTN-Hà KHTN-Phát

Nhạc-Châu.N Toán-Tín Sử-Địa-Oanh-LSĐL Văn-Thương Văn-Vạn KHTN-Phát
KHTN-Ngân Sử-Địa-Nguyệt Văn-Hiền Toán-Tín Văn-Vạn Tin-Luân

KHTN-Hà KHTN-Trang.Ly Văn-Hiền Toán-Tín Toán-Ly Văn-Tâm.N
Tin-Huy KHTN-Trang.Ly GDTC-Linh Sử-Địa-Nhâm Sử-Địa-Nguyệt Văn-Tâm.N

HDTNHN-Hà HDTNHN-Nguyệt HDTNHN-Thủy.L HDTNHN-Huy HDTNHN-Ly HDTNHN-Thảo
GDTC-Linh IC3-GV IC3-2 Văn-Hiền STEM-STEM2 AVNN-GVNN B TDNK-TDNK2

TDNK-TDNK2 Văn-Hiền MT-Hùng STEM-STEM2 AVNN-GVNN B GDTC-Linh
Toán-Thái Văn-Hiền IC3-GV IC3-2 GDTC-Sơn CN-Duy Sử-Địa-Tuyền



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 12-09-2024

8/7 8/8 8/9 8/10 9/1 9/2
HĐTN-HN-Danh HĐTN-HN-Đạt.H HĐTN-HN-Nhâm HĐTN-HN-Hiền.V HĐTN-HN-Đạt.Lê HĐTN-HN-Đạt.Ng
HĐTN.HN-Danh HĐTN.HN-Đạt.H HĐTN.HN-Nhâm HĐTN.HN-Hiền.V HĐTN.HN-Đạt.Lê HĐTN.HN-Đạt.Ng

KHTN-Danh Văn-Bình Sử-Địa-Nhâm Văn-Hảo Văn-Trang.V Toán-Đạt.Ng
Văn-Thương Toán-Đạt.Ng Văn-Vạn Văn-Hảo Toán-Đạt.Lê Văn-Bình
GDTC-Linh Văn-Bình Toán-Ly KHTN-Đạt.H Văn-Trang.V CN-Tuệ

TDNK-TDNK2 Anh-Giang Nhạc-Châu.N IC3-GV IC3-2 CN-Tuệ Văn-Bình
KHTN-Danh KHTN-Đạt.H GDTC-Sơn AVTC-Minh KHTN-Phát Sử-Địa-Sương
KHTN-Danh KHTN-Đạt.H IC3-GV IC3-2 AVTC-Minh

CN-Duy KHTN-Đạt.H GDTC-Sơn Văn-Hảo GDTC-Thoa.V CN-Tuệ
KHTN-Danh KHTN-Đạt.H KHTN-Trang.Ly AVTC-Minh GDTC-Thoa.V Anh-Giang

MT-Hùng Văn-Bình Tin-Luân KHTN-Đạt.H Văn-Trang.V KHTN-Phát
GDDP-Ngọc Văn-Bình Anh-Minh KHTN-Đạt.H Văn-Trang.V KHTN-Phát
Văn-Thương AVNN-GVNN B KHTN-Trang.Ly AVTC-Minh KHTN-Phát GDCD-Giàu
Văn-Thương AVNN-GVNN B KHTN-Trang.Ly Anh-Minh KHTN-Phát GDTC-Linh
Anh-Giang STEM-STEM3 Văn-Vạn AVNN-GVNN A MT-Diệu MT GDTC-Linh
Anh-Giang STEM-STEM3 Văn-Vạn AVNN-GVNN A Sử-Địa-Nguyệt IC3-GV IC3-2
Tin-Luân Anh-Giang Anh-Minh MT-Hùng Anh-Nhân Toán-Đạt.Ng

GDCD-Kim Sử-Địa-Oanh-LSĐL CN-Duy Anh-Minh Tin-Huy Toán-Đạt.Ng
Toán-Thái GDCD-Kim AVTC-Minh Toán-Hiền.V Sử-Địa-Nguyệt Nhạc-Trang.CN



Toán-Thái Toán-Đạt.Ng AVTC-Minh Toán-Hiền.V GDCD-Giàu Sử-Địa-Sương
Anh-Giang IC3-GV IC3-2 AVTC-Minh GDCD-Kim CN-Tuệ AVNN-GV TANN C
Anh-Giang MT-Hùng AVTC-Minh Toán-Lộc IC3-GV IC3-2 AVNN-GV TANN C

AVNN-GVNN B Toán-Đạt.Ng Anh-Minh CN-Duy Anh-Nhân Anh-Giang
AVNN-GVNN B Toán-Đạt.Ng Toán-Ly Anh-Minh Nhạc-Trang.CN Anh-Giang

Nhạc-Châu.N Sử-Địa-Oanh-LSĐL Sử-Địa-Nhâm Toán-Hiền.V KHTN-Ngân Tin-Huy
Toán-Thái Anh-Giang KHTN-Trang.Ly Sử-Địa-Oanh-LSĐL Toán-Đạt.Lê Văn-Bình

Sử-Địa-Tuyền Anh-Giang GDDP-Ngọc AVTC-Minh Anh-Nhân KHTN-Phát
Sử-Địa-Tuyền Văn-Bình AVTC-Minh Tin-Luân Anh-Nhân Anh-Giang
IC3-GV IC3-2 Nhạc-Châu.N Văn-Vạn Văn-Hảo Toán-Đạt.Lê KHTN-Phát

NTNK-GVNT-B GDDP-Ngọc Văn-Vạn Văn-Hảo Toán-Đạt.Lê Sử-Địa-Sương
STEM-STEM2 Sử-Địa-Oanh-LSĐL AVNN-GVNN B GDTC-Sơn AVNN-GV TANN C Toán-Đạt.Ng
STEM-STEM2 NTNK-GVNT-B AVNN-GVNN B GDDP-Ngọc AVNN-GV TANN C Toán-Đạt.Ng
Văn-Thương GDTC-Sơn GDCD-Kim Sử-Địa-Oanh-LSĐL Toán-Đạt.Lê Văn-Bình
Văn-Thương Toán-Đạt.Ng Sử-Địa-Nhâm Sử-Địa-Oanh-LSĐL Sử-Địa-Nguyệt Văn-Bình

Sử-Địa-Tuyền Tin-Luân Toán-Ly KHTN-Đạt.H Văn-Ân MT-Diệu MT
HDTNHN-Danh HDTNHN-Đạt.H HDTNHN-Nhâm HDTNHN-Hiền.V HDTNHN-Đạt.Lê HDTNHN-Đạt.Ng

Toán-Thái CN-Duy Toán-Ly GDTC-Sơn
Toán-Thái GDTC-Sơn Toán-Ly Nhạc-Châu.N

GDTC-Linh TDNK-TDNK2 MT-Hùng Toán-Hiền.V
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9/3 9/4 9/5 9/6 9/7
HĐTN-HN-Trang.V HĐTN-HN-Yến HĐTN-HN-Bình HĐTN-HN-Nga HĐTN-HN-Hảo
HĐTN.HN-Trang.V HĐTN.HN-Yến HĐTN.HN-Bình HĐTN.HN-Nga HĐTN.HN-Hảo

Toán-Đạt.Lê Văn-Tâm.N Toán-Hiền.V Văn-Nga Tin-Huy
Văn-Trang.V Anh-Thảo Sử-Địa-Nhâm KHTN-Danh Toán-Hiền.V

Anh-Nhân Sử-Địa-Sương KHTN-Nga.P Nhạc-Trang.CN IC3-GV IC3-2
Văn-Trang.V Nhạc-Trang.CN KHTN-Nga.P Anh-Nhân Sử-Địa-Phúc
Văn-Trang.V CN-Tuệ Văn-Bình Anh-Nhân MT-Diệu MT

Văn-Trang.V Văn-Tâm.N Văn-Bình KHTN-Danh Nhạc-Trang.CN
Văn-Trang.V Văn-Tâm.N Văn-Bình GDCD-Giàu Văn-Hảo
GDCD-Giàu KHTN-Yến KHTN-Nga.P Văn-Nga Văn-Hảo
KHTN-Nga.P KHTN-Yến GDCD-Giàu Văn-Nga CN-Tuệ

Anh-Nhân MT-Diệu MT KHTN-Nga.P AVNN-GV TANN C Anh-Trang.T
CN-Tuệ Văn-Tâm.N IC3-GV IC3-2 AVNN-GV TANN C Anh-Trang.T

KHTN-Nga.P AVNN-GV TANN C CN-Tuệ Sử-Địa-Nguyệt GDCD-Giàu
KHTN-Nga.P AVNN-GV TANN C MT-Diệu MT CN-Tuệ AVTC-Trang.T
GDTC-Thoa.V GDCD-Giàu Tin-Huy CN-Tuệ Sử-Địa-Phúc
GDTC-Thoa.V CN-Tuệ Sử-Địa-Nhâm Anh-Nhân Sử-Địa-Phúc
Sử-Địa-Nhâm Sử-Địa-Sương Anh-Thảo Toán-Đạt.Ng CN-Tuệ



Sử-Địa-Nhâm Tin-Huy CN-Tuệ Sử-Địa-Nguyệt Anh-Trang.T
Anh-Nhân Toán-Hùng Anh-Thảo Toán-Đạt.Ng GDTC-Thoa.V
Anh-Nhân Toán-Hùng Anh-Thảo Toán-Đạt.Ng GDTC-Thoa.V

Nhạc-Trang.CN Anh-Thảo AVNN-GV TANN C Sử-Địa-Nguyệt Toán-Hiền.V
CN-Tuệ IC3-GV IC3-2 AVNN-GV TANN C Anh-Nhân Toán-Hiền.V

KHTN-Nga.P Sử-Địa-Sương Văn-Bình KHTN-Danh Văn-Hảo
Tin-Huy KHTN-Yến Sử-Địa-Nhâm KHTN-Danh Văn-Hảo

Toán-Đạt.Lê Toán-Hùng Toán-Hiền.V MT-Diệu MT KHTN-Yến
Toán-Đạt.Lê Toán-Hùng Toán-Hiền.V Văn-Nga KHTN-Yến

AVNN-GV TANN C Toán-Hùng GDTC-Thoa.V Toán-Đạt.Ng AVTC-Trang.T
AVNN-GV TANN C Anh-Thảo GDTC-Thoa.V GDTC-Linh AVTC-Trang.T

IC3-GV IC3-2 Anh-Thảo Nhạc-Trang.CN GDTC-Linh AVTC-Trang.T
Toán-Đạt.Lê Văn-Tâm.N Anh-Thảo IC3-GV IC3-2 AVTC.-Trang.T
Sử-Địa-Nhâm GDTC-Linh Toán-Hiền.V Toán-Đạt.Ng KHTN-Yến
MT-Diệu MT GDTC-Linh Toán-Hiền.V Tin-Huy KHTN-Yến
Toán-Đạt.Lê KHTN-Yến Văn-Bình Văn-Nga Văn-Hảo

HDTNHN-Trang.V HDTNHN-Yến HDTNHN-Bình HDTNHN-Nga HDTNHN-Hảo
Toán-Hiền.V
Toán-Hiền.V

AVNN-GV TANN C
AVNN-GV TANN C
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9/8
HĐTN-HN-Tâm.N
HĐTN.HN-Tâm.N

GDCD-Giàu
Toán-Tín

KHTN-Danh
Sử-Địa-Sương
IC3-GV IC3-2

GDTC-Linh
GDTC-Linh

CN-Tuệ
KHTN-Danh

Toán-Tín
Sử-Địa-Sương

Văn-Tâm.N
Văn-Tâm.N

Anh-Trang.T
Anh-Trang.T

Toán-Lộc



Toán-Tín
AVNN-GVNN A
AVNN-GVNN A

CN-Tuệ
AVTC-Trang.T
Anh-Trang.T
MT-Diệu MT

Tin-Huy
Toán-Tín

Sử-Địa-Sương
Văn-Tâm.N
Văn-Tâm.N

Nhạc-Trang.CN
Văn-Tâm.N
KHTN-Danh
KHTN-Danh

HDTNHN-Tâm.N
AVTC-Trang.T
AVTC-Trang.T
AVTC-Trang.T
AVTC.-Trang.T


